MA TRẬN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - MÔN SINH HỌC 10
NĂM HỌC 2025 - 2026
	TT
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Tế bào nhân thực
	4
	2
	
	
	2ĐS
	2ĐS
	
	
	
	4TN

	2TN
2ĐS
	2ĐS
	25

	2
	Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
	4
	2
	
	
	
	
	
	
	1TL
	4TN
	2TN
	1TL
	25

	3
	Chuyển hóa vật chất và năng lượng
	4
	2
	
	
	
	
	
	
	1TL
	4TN
	2TN

	1TL
	25

	4
	Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng
	4
	2
	
	
	2ĐS
	2ĐS
	
	
	
	4TN
	2TN
2ĐS
	2ĐS
	25

	Tổng số câu
	16
	8
	
	
	4ĐS
	4ĐS
	
	
	2TL
	16TN
	8TN
4ĐS
	2TL
4ĐS
	24TN
8ĐS
2TL

	Tổng số điểm
	6
	2
	2
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	60
	20
	20
	40
	30
	30
	100









BẢN ĐẶC TẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - MÔN SINH HỌC 10
NĂM HỌC 2025 – 2026
	STT
	Đơn vị
kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	Tế bào nhân thực
	· Phân tích được mối quan hệ phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của thành tế bào (ở tế bào thực vật) và màng sinh chất.
· Trình bày được cấu trúc của nhân tế bào và chức năng quan trọng của nhân.
· Nêu được cấu tạo và chức năng của tế bào chất.
· Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của các bào quan trong tế bào.
	4TN

	2TN
2ĐS
	2ĐS

	2
	Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
	· Nêu được khái niệm trao đổi chất ở tế bào.
· Phân biệt được các hình thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất: vận chuyển thụ động và chủ động. Nêu được ý nghĩa của các hình thức đó. Lấy được ví dụ minh họa.
· Trình bày được cơ chế và ý nghĩa của quá trình xuất, nhập bào.
· Vận dụng những hiểu biết về sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất để giải thích một số hiện tượng thực tiễn.
	4TN
	2TN
	1TL

	3
	Chuyển hóa vật chất và năng lượng
	· Phát biểu được khái niệm chuyển hoá năng lượng trong tế bào.
· Phân biệt được các dạng năng lượng trong chuyển hoá năng lượng ở tế bào.
· Giải thích được năng lượng được tích luỹ và sử dụng cho các hoạt động sống của tế bào là dạng hoá năng (năng lượng tiềm ẩn trong các liên kết hoá học).
· Phân tích được cấu tạo và chức năng của ATP về giá trị năng lượng sinh học.
· Trình bày được quá trình tổng hợp và phân giải ATP gần liền với quá trình tích luỹ, giải phóng năng lượng.
· Trình bày được vai trò của enzyme trong quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
· Nêu được khái niệm, cấu trúc và cơ chế tác động của enzyme.
· Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xúc tác của enzyme. 
	4TN
	2TN

	1TL

	4
	Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng
	· Nêu được khái niệm tổng hợp các chất trong tế bào. Lấy được ví dụ minh hoạ (tổng hợp protein, lipid, carbohydrate,.....).
· Trình bày được quá trình tổng hợp các chất song song với tích luỹ năng lượng.
· Nêu được vai trò quan trọng của quang hợp trong việc tổng hợp các chất và tích luỹ năng lượng trong tế bào thực vật.
	4TN
	2TN
2ĐS
	2ĐS

	TỔNG
	16TN
	8TN
4ĐS
	4ĐS
2TL

	ĐIỂM
	4
	3
	3

	TỈ LỆ
	40%
	30%
	30%



